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Câu 1(2đ): 
Nêu các biểu hiện và hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế?

Câu 2(2đ): 
Kể tên bốn mặt tự do lưu thông trong EU. Vì sao có thể nói việc ra đời của đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự kiên kết EU?

Câu 3(2đ): 
Trình bày vai trò của Liên Bang Nga trong Liên bang Xô viết trước đây và những thành tựu mà Liên Bang Nga đạt được sau năm 2000.

Câu 4(4đ):
 Cho bảng  số liệu sau:

Số dân Hoa Kì giai đoạn 1900-2005

(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1900
	1920
	1940
	1960
	1980
	2005

	Số dân
	76
	105
	132
	179
	227
	296,5


a. Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện số dân Hoa Kì qua các năm.
b. Nhận xét, giải thích và nêu ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế Hoa Kì. 

-----------Hết-----------
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	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

(2đ)


	*Các biểu hiện toàn cầu hóa kinh tế:
- Thương mại thế giới phát triển mạnh.
- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

- Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

- Các công ti xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.
* Hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế:
- Tích cực: thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng KT toàn cầu, đẩy nhanh đầu tư, tăng cường sự hợp tác quốc tế.

- Tiêu cực: làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ

0,25đ

	Câu 2

(2đ)
	*Bốn mặt tự do lưu thông trong EU: Tự do di chuyển, tự do lưu thông dịch vụ, tự do lưu thông hàng hóa, tự do lưu thông tiền vốn.
* Việc ra đời của đồng tiền chung ơ-rô làm: 

- Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung Châu Âu.

- Thủ tiêu những rủi ro do chuyển đổi tiền tệ.

- Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

- Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.
	1,0đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 3

(2đ)
	*Vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết: là thành viên đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc. Nhiều sản phẩm công, nông nghiệp chủ yếu của LB Nga có tỉ trọng lớn trong Liên Xô cuối thập niên 80 thế kỉ XX (khí tự nhiên (83,1%),dầu mỏ(87,2%)...)   
* Thành tựu Liên Bang Nga đạt được sau năm 2000:

- Vượt qua khủng hoảng, đang dần ổn định đi lên.

- Sản lượng các ngành KT tăng, dự trữ ngoại tệ lớn thứ tư TG(2005), đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài thời kì Xô viết, giá trị xuất siêu ngày càng tăng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

- Vị thế của LB Nga ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, LB nga nằm trong nhóm nước có nền CN hàng đầu thế giới (G8).
	0,75đ
 0,25đ
0,5đ

0,5đ

	Câu 4

(4đ)
	a) Vẽ biểu đồ: 
Đúng dạng, chính xác, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của một biểu đồ.

b) + Nhận xét:  Số dân Hoa Kì tăng nhanh qua các năm (dẫn chứng)

    + Nguyên nhân tăng nhanh: Chủ yếu do nhập cư.

    + Ảnh hưởng:  DS tăng nhanh cung cấp nguồn lao động dồi dào, đặc biệt nguồn lao động nhập cư nên ít mất chi phí đầu tư ban đầu, nhưng đem lại nguồn lợi lớn về tri thức, vốn và sức lao động.
	2,0đ
1,0đ

0,25đ

0,75đ


-----------Hết-----------
